QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT               TRÊN CÂY BẮP ( Zea mays)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4226/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT

I. YÊU CẦU SINH THÁI 
1. Nhiệt độ
Nhiệt độ thích hợp cho cây bắp nảy mầm từ 30 - 32oC và tăng trưởng từ 18 - 23oC. 
2. Nước - ẩm độ
Giai đoạn cây con (nhỏ hơn 05 - 07 lá) và giai đoạn gần thu hoạch, cây bắp cần ít nước. Giai đoạn trổ cờ đến tạo hạt (10 ngày trước trổ đến 20 ngày sau trổ) cây bắp yêu cầu lượng nước lớn nhất, nếu thiếu nước làm năng suất giảm, do đó cần cung cấp đủ nước cho cây để đạt độ ẩm đất từ 75 - 85%.

3. Đất đai
Cây bắp trồng được trên nhiều loại đất, tốt nhất là đất thịt hoặc đất thịt pha cát giàu hữu cơ, khoáng và giữ nước tốt, độ pH thích hợp từ 5 - 8.
4. Ánh sáng
Cây bắp cần nhiều ánh sáng lúc trổ cờ đến chín sáp. Nếu thiếu ánh sáng và dư đạm ở giai đoạn này sẽ làm giảm năng suất. 

II. QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY BẮP
Thời gian sinh trưởng dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào giống và điều kiện ngoại cảnh, trung bình từ 95 - 120 ngày, có thể chia làm 06 thời kỳ:

1. Thời kỳ mọc mầm

Ở thời kỳ này, cây bắp cần nhiệt độ 28 - 30oC và ẩm độ đất 80%, đất thoáng khí, chất lượng hạt giống phải đảm bảo.

2. Thời kỳ cây con (01 - 05 lá)
Là thời kỳ quyết định chiều cao cây (số lóng trên cây). Thời kỳ này cần bón thúc lần 1 (chú ý phân đạm), vụ Hè Thu thường gặp hạn hán nên việc bón thúc gặp khó khăn,  ảnh hưởng đến sinh trưởng của bắp.

3. Thời kỳ tăng trưởng chậm (05 - 09 lá)

Giai đoạn này cây bắp phát triển chậm, tuy nhiên cuối giai đoạn đỉnh sinh trưởng đã bắt đầu phát triển tạo mầm hoa đực. Cần bón phân thúc lần 2 kịp thời.
4. Thời kỳ tăng trưởng tích cực (20 - 25 ngày và 45 - 50 ngày sau mọc)

Giai đoạn này cây bắp phát triển cực nhanh, quyết định năng suất vì thời kỳ này quyết định số lượng và sức sống hoa bắp, nhiệt độ thích hợp 18 - 200C và ẩm độ đất khoảng 80%.

5. Thời kỳ trổ hoa (55 - 65 ngày sau khi mọc)

Thời kỳ này kéo dài 10 - 15 ngày (từ khi bắp trổ cờ, tung phấn, phun râu đến khi hạt đã thụ phấn). Giai đoạn này cây bắp cần nhiều nước; nhiệt độ thích hợp 22 - 25oC (nếu < 20oC hay > 25oC ảnh hưởng đến quá trình trổ cờ, phun râu, và thụ phấn).

Trong thực tế sản xuất bắp vụ Đông Xuân ở các tỉnh phía Nam, nếu gieo vào tháng 1 - 2, khi trổ cờ phun râu gặp nhiệt độ cao và gió nhiều làm hạt phấn khô, không thụ phấn dễ xảy ra hiện tượng trái bắp không có hạt.

6. Thời kỳ chín (65 - 115 ngày): Trải qua 03 giai đoạn:
a) Chín sữa: Hạt bắp chứa dưỡng chất nhưng còn nhiều nước.

b) Chín sáp: Hạt bắp tương đối khô ở phần ngoài nhưng bên trong vẫn còn nhiều nước.

c) Chín hoàn toàn: Hạt khô cứng và dưỡng chất tích lũy tối đa và ổn định.

III. GIỐNG

1. Chọn giống

Các giống bắp lai trồng tại Đồng Nai rất đa dạng và phong phú. Một số giống bắp trồng thích hợp và phổ biến ở Đồng Nai gồm:
a). Giống bắp trồng làm thức ăn gia súc: NK67, 7328, DK414,…
b). Giống bắp biến đổi gen: NK66 BT, NK66 GT, NK66Bt/GT

c). Giống bắp trồng ăn tươi: MX10, HN68, MAX62, CX247,…
Ngoài ra nếu trồng bắp lấy thân làm thức ăn tươi cho gia súc cần chọn giống thân, lá to cho sinh khối lớn.

2. Nhân giống
Hạt giống bắp do các Công ty cung ứng trên thị trường đa dạng và phong phú, đảm bảo chất lượng, giá bán phù hợp nên người sản xuất thường mua để gieo trồng, không tự sản xuất.
IV. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị đất

a). Đất trồng phải dọn sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng vụ trước. Vụ Hè Thu cần được cày, bừa hoặc phay cho tơi xốp và thoáng khí tạo điều kiện cho hạt nảy mầm và cây con sinh trưởng phát triển nhanh. Vụ Mùa có thể áp dụng phương pháp làm đất tối thiểu hoặc không làm đất để tận dụng thời vụ hoặc tránh xì phèn.
b). Phân lô, rạch hàng, làm mương tưới hoặc tiêu nước để thoát úng tùy theo địa hình và diện tích nhằm dễ chăm sóc và đi lại, ruộng cần được rạch hàng trước khi gieo. 

c). Tùy địa hình mà chọn hướng rạch hàng, nên chọn hướng Đông - Tây. 

2. Kỹ thuật trồng

a) Thời vụ: Bắp được trồng 03 vụ trong năm: vụ Hè Thu, vụ Mùa, vụ Đông Xuân.
b) Mật độ trồng: Căn cứ quy trình hướng dẫn của các giống bắp và mục đích trồng bắp lấy hạt hay lấy thân. Tuy nhiên với bắp trồng lấy hạt thì vụ Hè Thu và Mùa thường trồng thưa hơn vụ Đông Xuân.

- Lượng hạt giống: 16 - 17 kg/1 ha cho vụ Hè Thu và Thu Đông; 

+ Khoảng cách trồng (1): 70 x 20 cm/1 cây (57.000 cây/ha)

+ Khoảng cách trồng (2): 60 x 30 cm/1 cây (66.000 cây/ha)

- Lượng hạt giống: 20 kg/1ha cho Vụ Đông Xuân;
+ Khoảng cách trồng (1): 50 x 25 cm/1 cây (80.000 cây/ha)

+ Khoảng cách trồng (2): 50 x 22 cm/1 cây (90.000 cây/ha)

3. Dặm và tỉa cây
Trồng dặm và tỉa định cây: Trồng dặm bằng cách làm bầu đất hoặc ngâm ủ cho hạt nứt mầm và dặm sớm ngay sau 06 - 08 ngày sau gieo. Việc tỉa định cây khi gieo mật độ dày cần phải tỉa ngay sau mọc 10 - 12 ngày.

4. Phân bón
a) Liều lượng (cho 1 ha)
- Phân hữu cơ hoai mục: 10 tấn/ha.

- Vôi: 300 - 500 kg/ha.
- Phân vô cơ: 180 - 210 N + 60 - 80 P2O5 + 80 - 100 K2O; tương đương: 320 - 450 kg urê + 350 - 500 kg super lân + 130 - 170  kg KCl. Có thể thay thế các loại phân đơn bằng phân NPK, hay DAP hay một số loại phân chuyên dùng khác.

b) Cách bón
- Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ hoai mục + phân lân; vôi. Bón trước khi gieo và lấp nhẹ một lớp đất bột trước khi tra hạt giống tránh hạt tiếp xúc với phân làm hỏng hạt giống.
- Bón thúc:

- Lần 1:  Giai đoạn 03 - 04 lá (10 - 12 ngày sau gieo) bón 1/3 urê hoặc 200 - 300 kg NPK 16 - 16 - 8, kết hợp với làm cỏ phá váng cho ruộng ngô.

- Lần 2: Giai đoạn 08 - 10 lá (24 - 26 NSG) bón 1/3 urê + 1/2 kali kết hợp làm cỏ vun gốc.

- Lần 3: Giai đoạn trước trổ cờ (45 - 50 NSG) bón 1/3 urê + 1/2 kali còn lại.

Lưu ý: 

- Khi bón thúc: Bón cách gốc tối thiểu 5 - 10 cm, lấp đất, vun gốc hoặc tưới cho phân tan. Kết hợp làm sạch cỏ với mỗi lần bón phân. 
-Vụ Hè Thu và vụ Mùa chú ý phải đánh rãnh thoát nước vì bắp không chịu được úng.

5. Làm cỏ
a) Làm cỏ bằng tay: Lần 1 vào giai đoạn 10 - 12 NSG, xới xáo, vun gốc nhẹ kết hợp bón và lấp phân lần 1; lần 2 vào giai đoạn 24 - 26 NSG kết hợp làm cỏ vun gốc và lấp phân bón bón thúc lần 2; lần 3 vào giai đoạn 50 - 60 NSG, khi ruộng ngô có nhiều cỏ, có thể nhổ bằng tay hoặc cuốc, tránh làm tổn thương rễ ngô.

b) Sử dụng thuốc hóa học theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

6. Che tủ

Có tác dụng hạn chế rửa trôi, xói mòn đất, giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại, cung cấp chất hữu cơ cho đất, cải tạo và làm đất tơi xốp hơn, làm tăng năng suất cây trồng từ 25 - 35% so với không tủ. Các loại vật liệu che tủ cho ruộng bắp: Tận dụng rơm rạ, cỏ khô, thân cây bắp đã thu hoạch, vỏ trái cà phê. 

7. Tưới và tiêu nước
a) Tưới nước: Nếu đất không đủ ẩm cần phải tưới nước, có thể tưới theo hàng, tưới rảnh hoặc tưới phun mưa. Có 03 giai đoạn cần thiết phải tưới: Sau khi gieo hạt, trước và sau khi trổ cờ 15 ngày.

b) Tiêu nước: Cây bắp rất cần nước nhưng sợ úng, do vậy cần tiêu thoát nước tốt, nhất thiết không để bị ngập úng.

V. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH HẠI

Ưu tiên áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp để phòng chống sâu bệnh hại trên cây bắp:

- Làm đất, phơi đất trước khi trồng ít nhất 02 tuần để diệt trứng, nhộng sâu hại.

- Áp dụng tốt biện pháp sử dụng giống và canh tác đã nêu ở các phần trên.
- Bảo vệ thiên địch và vi sinh vật có ích để khống chế sâu bệnh hại.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý sâu bệnh hại.

1. Sâu hại
a) Sâu xám (Agrotis ypsilon)

* Nhận dạng:

- Trưởng thành có kích thước trung bình (thân dài 20 - 25 mm, sải cánh 43 - 48 mm). Thân màu nâu tối, nhiều lông. Râu đầu ở con cái hình sợi chỉ, con đực hình răng lược kép.

- Trứng hình cầu hơi dẹt, màu trắng sữa sau chuyển màu hồng. Lúc sắp nở màu tím thẫm.

- Sâu non đẫy sức dài 40 - 47 mm màu xám đất, trên lưng mỗi đốt có 04 chấm đen, phía dưới bụng màu nhạt.

- Nhộng màu nâu cánh dán nằm trong đất.

* Tập quán sinh sống và cách gây hại:

- Trưởng thành ban ngày ẩn nấp, ban đêm đẻ trứng, thích mùi vị chua ngọt, đẻ trứng rời rạc từ 01 - 03 trứng trên mặt đất hoặc cỏ dại, một bướm cái đẻ 800 - 1.000 trứng.

- Sâu non mới nở gặm biểu bì lá cây; sâu tuổi lớn có tính giả chết ban ngày sống dưới đất, ban đêm bò lên cắn đứt gốc cây con, kéo cây lấp miệng lỗ. 

- Sâu xám hoạt động mạnh ở đất thịt nhẹ hoặc cát pha, tơi xốp thoáng, dễ thoát nước, gây hại mạnh ở những ruộng nhiều cỏ.

* Phòng chống:

- Cày phơi ải, bừa đất kỹ trước khi gieo trồng diệt trứng, sâu và nhộng.

- Luân canh cây trồng nhất là với lúa nước.

- Khoảng 10 - 15 ngày sau khi gieo, nếu thấy sâu gây hại các loại thuốc BVTV có gốc như Diazinon min 95%; Beta - cyfluthrin 125 g/l + Chlorpyrifos 250 g/l vào gốc; có thể xới nhẹ quanh gốc bắt sâu bằng tay. 

- Ở những vùng đất thường bị hại nặng trước khi gieo hạt làm bẫy bã chua ngọt để diệt bướm hoặc xử lý đất bằng các loại thuốc hạt như trên. 

b) Sùng đất/sùng trắng (Anomala antiqua) 
* Nhận dạng: 

- Thành trùng là 01 loài bọ hung màu xám xanh lục sáng.

- Trứng nhỏ, màu trắng, thường được đẻ dưới đất nơi ẩm ướt hoặc nơi cỏ mọc nhiều.

- Sâu non màu trắng, đầu nâu, có 02 ngàm cứng rất bén, thân có nhiều lông mịn khi đụng đến thì cong hình chữ C.

- Nhộng hóa dưới đất.

* Tập quán sinh sống và cách gây hại:

- Sâu non (sùng) phá hại nhiều nhất, cắn phá rễ làm cây suy yếu hoặc chết. 

- Thành trùng ăn khuyết từng mảng lá, khi mật độ cao có thể ăn trụi lá. 

* Phòng chống: Tương tự như đối với sâu xám.

c) Sâu đục thân (Ostrinia furnacalis)

Là loại gây hại nặng nhất trên bắp, ngoài cây bắp nó còn gây hại  nhiều loại cây khác như: Bông, kê, đay, cà và một số cỏ thức ăn gia súc,...

*  Nhận dạng:

- Bướm nhỏ, sải cánh 20 - 23 mm, màu vàng nhạt, cánh trước có 02 đường vân màu nâu hình gợn sóng chạy từ mép trước đến mép sau cánh.

- Trứng tròn nhẵn xếp thành ổ 02 - 03 hàng theo hình vảy cá.

- Sâu non mình thon mảnh, màu vàng nhạt, khi lớn dọc thân có 4 sọc nâu, đẫy sức dài 22 - 25 mm. 

- Nhộng màu nâu đỏ nằm trong thân cây. 

* Tập quán sinh sống và cách gây hại:
- Bướm hoạt động ban đêm, ưa ánh sáng đèn. Đẻ trứng mặt dưới phiến lá gần gân chính. Con cái đẻ 100 - 200 trứng. 

- Sâu non mới nở đục nõn bắp, khi lá nở ra tạo thành một hàng lỗ thủng trên phiến lá. Sâu tuổi lớn đục vào thân cây, khi có trái sâu có thể đục vào bắp ăn hạt và lõi. Sâu non có 05 tuổi khi đẫy sức (sâu dài khoảng 22 - 28 mm) sâu hóa nhộng ở ngay đường đục trong thân cây hoặc trong bẹ lá, lõi bắp, lá bao.

- Vòng đời trung bình 35 - 40 ngày (trứng 05 - 06 ngày, sâu con 20 - 25 ngày, nhộng 07 - 10 ngày, bướm đẻ trứng 01 - 02 ngày). Sâu đục thân ngô ưa thích nhiệt độ tương đối cao, khoảng 25 - 30oC, ẩm độ trên 80%. Sâu thường phá hại khi cây ngô đã lớn, từ khi có loa kèn, nhất là từ khi trổ cờ trở đi. Các giống bắp ăn tươi thường bị hại nặng hơn.

* Phòng chống:

- Gieo trồng từng vùng tập trung.

- Trồng xen các loại đậu để phát huy tác dụng của thiên địch.

- Chọn giống bắp chống chịu (chuyển gen).

- Xử lý thân cây bắp sau khi thu hoạch để diệt sâu và nhộng còn lưu tồn trong đó.

- Ở những vụ thường bị sâu hại nặng dùng thuốc BVTV có hoạt chất Abamectin; Diazinon (min 95%) trừ sâu mới nở rắc vào nõn.
d) Sâu đục trái bắp (Helicoverpa armigera) 

* Nhận dạng:
- Bướm màu nâu vàng, sải cánh 25 - 30 mm, cánh trước có những vân màu nâu thẫm.

- Trứng hình cầu, màu trắng sữa, khi gần nở chuyển đen.

- Sâu non màu xanh hoặc nâu nhạt, có một đường sọc màu sẫm chạy dọc thân.

- Nhộng màu nâu đỏ, nằm trong bắp hoặc trong đất.

* Tập tính sinh sống và cách  gây hại:
Bướm hoạt động ban đêm, đẻ trứng rải rác từng quả trên ngọn và lá non, mỗi con cái đẻ trung bình 1.000 -1.500 trứng. Sâu non tuổi nhỏ gặm lấm tấm chất xanh của lá non, tuổi lớn đục vào trong bắp ăn hạt và lõi bắp. 

* Phòng chống:

Nên chú ý làm vệ sinh đồng ruộng và gieo trồng thời vụ tránh giai đoạn bắp trổ cờ gặp lứa sâu phát sinh nhiều. Phun thuốc hóa học hiệu quả thấp, dùng thuốc trừ sâu có chứa hoạt chất Pymetrozine min 95% dạng hạt rải quanh gốc. 
đ) Rệp muội (Aphis maydis)

* Nhận dạng:

Rệp trưởng thành cơ thể nhỏ, dài 1,5 - 1,9 mm, hình bầu dục, màu vàng nhạt, có cánh hoặc không có cánh. Dạng có cánh thường phát sinh nhiều vào cuối vụ hoặc khi mật số quần thể cao để di chuyển đi nơi khác.    

*Tập tính sinh sống và cách gây hại:
- Rệp thường bám tập trung thành đám trên lá nõn, bắp non, nhất là trên hoa cờ hút nhựa làm lá vàng khô, cây sinh trưởng kém. 

- Ngoài tác hại trực tiếp, rệp còn truyền một số bệnh virus cho bắp như bệnh vàng lùn, bệnh đỏ lá.

- Rệp phát triển nhiều ở các ruộng bắp trồng mật độ dày, thiếu ánh sáng, bón nhiều đạm.
* Phòng chống:

- Gieo trồng mật độ vừa phải, tỉa cây và chăm bón kịp thời để cây phát triển mạnh vượt qua tác hại của rệp.

- Trồng bắp xen đậu có tác dụng tăng cường hoạt động của thiên địch nhất là nhóm bắt mồi ăn thịt như bọ rùa.

e) Cào cào sống lưng vàng (Patanga succinta)
* Nhận dạng

- Trưởng thành khá lớn, thân dài 50 - 70 mm có màu nâu đỏ hoặc màu nâu vàng. Một sọc vàng chạy từ đỉnh đầu đến giữa thân. 

- Trứng đẻ thành ổ dưới đất màu vàng lợt chuyển dần thành màu xanh lá mạ lợt khi sắp nở.

- Cào cào non mới nở màu xanh lợt, lên tuổi 4 bắt đầu có mầm cánh, cánh mọc dài ra theo từng tuổi, đến tuổi 07 - 08 lột xác lần cuối hóa trưởng thành.

*  Tập tính sinh sống và cách gây hại:

- Cào cào mới nở sống quanh khu vực ổ trứng thành từng đám ăn cỏ dại. Từ tuổi 03 cào cào bắt đầu di chuyển lên cao hơn, phân tán dần thích ăn lá bắp, lúa, đậu hơn ăn cỏ. Tuổi 04 - 08 (tháng 9, 10, 11) cào cào cắn phá rất dữ dội, thường tập trung lên tầng trên để ăn lá, râu và trái bắp, lẩn trốn dưới tán lá, lùm cây khi có động. 

- Sức ăn giảm dần từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. Từ tháng 4 - 5 sức ăn tăng trở lại, vào tháng 5 cào cào mang trứng và tìm nơi đất ẩm đẻ trứng.

* Phòng chống:
- Không để đất hoang hóa. Tại các vùng có cào cào gây hại hàng năm, khuyến cáo vụ 1 trồng bắp xen đậu (02 hàng bắp, 05 hàng đậu) để có lối đi phun thuốc giai đoạn bắp ngậm sữa (tháng 7 - 8) là thời điểm rộ cào cào non.

- Soi đèn bắt cào cào trưởng thành vào ban đêm.
-Sử dụng nấm Beauveria, Metarizhium.
- Phun thuốc hóa học trừ cào cào tuổi 02 - 03.

2. Bệnh hại
a) Bệnh đốm lá

* Bệnh đốm lá nhỏ (Helminthosporium maydis): Vết bệnh ban đầu nhỏ như mũi kim màu hơi vàng, sau lớn rộng ra 2 đầu nhọn dạng hình thoi màu nâu hơi xám. Các vết bệnh có thể liên kết lại thành mảng lớn không có hình dạng nhất định. Bệnh có thể hại trên lá, bẹ lá và vỏ bắp.

* Bệnh đốm lá lớn (Helminthosporium turcium)

- Triệu chứng: Vết bệnh ban đầu là những đốm nhỏ hình bầu dục, hơi thấm ướt ở phía trên lá, sau vết bệnh lớn dần tạo những vết khô lớn màu nâu hoặc xám bạc không có quầng vàng, vết bệnh cũng xuất hiện trên cả bẹ lá. Các lá dưới thường bị bệnh trước rồi lan dần lên lá phía trên. Khi thời tiết ẩm ướt trên vết bệnh dễ mọc ra một lớp mốc màu đen.

- Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh đốm lá nhỏ phát sinh ngay ở giai đoạn cây còn nhỏ và gây hại kéo dài đến khi thu hoạch. Bệnh đốm lá lớn thường phát triển khi ẩm độ cao và nhiệt độ tương đối thấp. Khi bệnh phát sinh vào thời kỳ bắp phun râu và điều kiện ngoại cảnh thích hợp với bệnh, bệnh có thể gây thiệt hại lớn đến năng suất bắp. Thường 02 loại bệnh đốm lá nhỏ và đốm lá lớn cùng xuất hiện trên cùng một cây.
- Phòng chống: Cần chú ý các biện pháp thâm canh để bắp sinh trưởng  tốt cũng hạn chế được tác hại của bệnh. Thu gom cây bệnh tiêu hủy diệt nguồn bệnh sau thu hoạch.  Bệnh phát triển mạnh dùng thuốc có hoạt chất Azoxystrobin 200 g/l + Difenonazole 125 g/l

b) Bệnh đốm nâu (Physoderma maydis)

* Triệu chứng: Vết bệnh đầu tiên là những đốm vàng nhỏ xuất hiện rải rác trên phiến lá. Những đốm bệnh trên gân chính có hình hơi tròn hoặc bầu dục màu nâu sậm;

Ở mắt và lóng thân cũng có những vết bệnh màu nâu sậm. Khi bệnh phát triển mạnh, những vết bệnh này có thể liên kết với nhau làm thối thân và đổ cây.

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát triển mạnh khi mưa nhiều và nhiệt độ cao, phổ biến trên giống bắp lai.

* Phòng chống: Tương tự bệnh đốm lá.

c) Bệnh đốm vằn (Rhizoctonia solani)

* Triệu chứng: Bệnh thường xuất hiện trước tiên trên bẹ lá gần mặt đất sau phát triển dần lên lá và vỏ trái. 

Vết bệnh lúc đầu là những đốm màu xanh xám, hình bầu dục, sau lớn dần không có hình dạng nhất định, loang lỗ vằn vện như da beo. Vết bệnh có thể bao phủ phần lớn bẹ, phiến lá và vỏ bắp. Lá bị khô và gãy gục do phía bẹ và cuống bị hủy hoại. Trên trái, nấm có thể ăn sâu vào phía trong làm bắp bị thối. Trời ẩm ướt trên vết bệnh có thể thấy những sợi nấm màu nâu nhạt và hạch nấm tròn nhỏ, màu đen.

* Điều kiện phát sinh phát triển:
Bệnh phát triển trong điều kiện mưa nhiều, nhiệt độ và ẩm độ không khí cao, nhất là trên các ruộng bắp trồng dày, bón nhiều đạm. Thường phát triển mạnh sau khi bắp trổ cờ.

* Phòng chống:

- Vệ sinh đồng ruộng để diệt nguồn bệnh và tạo thông thoáng.

- Không trồng dày, bón phân cân đối NPK, không thừa đạm.
- Khi bệnh phát triển mạnh dùng hoạt chất Hexaconazole (min 85%); Validamycin (min 40%).
d) Bệnh thối thân, thối trái do Diplodia

* Triệu chứng:

- Trên thân: Bệnh xuất hiện ở phần gốc thân, những lóng thân dưới gốc bị hóa nâu trong ruột, cây bị yếu và rất dễ đổ khi mưa gió to.

- Trên trái: Trái bệnh có những phần bị bạc màu không đều ở vỏ. Những phần này lớn dần lên cho tới khi vỏ trái bắp hoàn toàn khô trong khi cây bắp vẫn còn xanh. Bệnh làm hạt bắp bạc trắng và có sợi tơ nấm trắng mọc giữa các hạt.

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát triển nhanh trong điều kiện ẩm độ cao.

* Phòng chống: Vệ sinh đồng ruộng tạo thông thoáng. Bệnh phát triển mạnh, dùng thuốc như đối với bệnh đốm vằn. 

đ) Bệnh rỉ sắt (Puccinia maydis)

* Triệu chứng

- Bệnh chủ yếu hại trên lá, ngoài ra có thể thấy trên bẹ lá và vỏ bắp.

- Vết bệnh đầu tiên là những đốm xanh trong, sau đó chuyển màu vàng và nổi lên trên 2 mặt lá. Bên trong đốm chứa đầy hạ bào tử màu rỉ sắt, khi biểu bì đốm bệnh bị vỡ ra, các hạ bào tử sẽ phát tán lây lan bệnh.

- Bệnh nặng phiến lá gần như che kín bởi các ổ bào tử làm lá khô cháy, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm.

* Điều kiện phát sinh phát triển: Ẩm độ cao thuận lợi cho bệnh phát triển. Bệnh có thể phát sinh từ khi cây bắp có 03 - 04 lá đến khi thu hoạch, thường tăng cao trong giai đoạn trổ cờ.

* Phòng chống: Chọn giống bắp chống bệnh, không gieo trồng dày. Thu gom tiêu hủy cây bệnh. 

e) Bệnh thối cổ rễ (Pythium sp.)

* Triệu chứng: Các loài nấm Pythium gây bệnh thối cổ rễ làm cho các đốt ở dưới gốc mềm, ứ nước và thâm đen sau đó thối nhũn, làm cây đổ ngã. Những đốt bị bệnh vặn xoắn lại trước khi đổ. 

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh thường phát sinh trong các vùng đất luôn ẩm ướt có nhiệt độ cao.

* Phòng chống:
- Gieo trồng mật độ hợp lý, không trồng quá dày; không để đọng nước trong vườn; bón phân cân đối.

- Khi bệnh xuất hiện dùng thuốc có hoạt chất Carbendazim 500 g/l + Metalaxyl 100 g/l, Validamycin (min 40%) phun đẫm vào gốc.
g)  Bệnh bạch tạng (mốc sương) Sclerospora maydis
* Triệu chứng: Cây bắp có thể bị nhiễm bệnh ngay từ khi cây mới có 02 - 03 lá đến khi cây lớn.

- Cây bị bệnh sinh trưởng kém, lá hẹp, trên lá có những vết sọc màu vàng nhạt hoặc trắng bạc lan khắp lá làm lá khô, nếu bệnh nặng cây bắp bị chết. Vào sáng sớm mặt dưới lá bệnh có lớp phấn màu trắng.

- Ngoài triệu chứng sọc trắng vàng trên lá, bệnh còn làm các lá dày hơn và xếp chồng lên nhau, làm biến dạng cờ bắp, ra nhiều chồi nách, nếu trái bắp hình thành thì cũng bị teo nhỏ hoặc rất ít hạt.

- Bệnh thường gây hại nặng trên bắp ăn tươi.

* Điều kiện phát sinh phát triển: Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu nóng và ẩm, trồng giống nhiễm, ruộng trũng.

* Phòng chống:
- Không trồng các giống bắp dễ nhiễm bệnh. Phát hiện sớm cây bệnh, đặc biệt ở giai đoạn cây con, nhổ bỏ tiêu hủy.

- Trên những ruộng đã xuất hiện bệnh phải trồng luân canh với cây khác họ như lúa, đậu.
VI. THU HOẠCH 

1. Thời điểm thu hoạch tốt nhất là khi bắp chín già (râu ngô khô, đen, bẹ ngô chuyển từ màu xanh sang màu vàng rơm).

2. Gặp ngày khô, nắng cần nhanh chóng hái bắp đã chín về rải mỏng phơi khô.

3. Nếu bắp chín vào đợt mưa dài ngày, cần vặt râu, bẻ gập bắp chúi xuống để nước mưa không thấm vào bên trong làm thối hỏng hạt ngô. Đến khi nắng ráo sẽ thu về phơi.

4. Bắp hái về không nên đổ đống vì bắp tươi có độ ẩm cao dễ bị thối mốc.
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT CÂY BẮP LAI
Thời gian sinh trưởng: 90 - 100 ngày.

Quy mô: 01 ha. Vụ trồng: Đông Xuân.

Khoảng cách trồng: 60 cm x 20 cm. Mật độ: 83.000 cây/ha.

1. Vật tư
a) Vụ Đông Xuân:

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giống bắp
	Kg
	20 - 25

	2
	Urê
	Kg
	450

	3
	Super lân
	Kg
	500

	4
	Kali (KCl)
	Kg
	170

	5
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	10.000

	6
	Vôi
	Kg
	500

	7
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	10


b) Vụ Hè Thu và Mùa:

Thời gian sinh trưởng: 90 - 100 ngày.

Quy mô: 01 ha. Vụ trồng: Hè Thu, Mùa.

Khoảng cách trồng: 70 cm x 20 cm. Mật độ: 57.000 cây/ha.

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giống bắp
	Kg
	17

	2
	Urê
	Kg
	320

	3
	Super lân
	Kg
	350

	4
	Kali (KCl)
	Kg
	130

	5
	Phân hữu cơ hoai mục
	Kg
	10.000

	6
	Vôi
	Kg
	500

	7
	Thuốc BVTV
	Kg (lít)
	10


Ghi chú: Đối với nhóm giống có thời gian sinh trưởng >100 ngày, lượng urê, lân và kali nên bón ở mức 326 kg ure, 562 kg super lân,150 kg kali.

2. Định mức công lao động:

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Làm đất
	Công
	10

	2
	Lên luống
	Công
	10

	3
	Gieo hạt
	Công
	10

	4
	Chăm sóc
	Công
	30

	5
	Thu hoạch
	Công
	25

	6
	Bóc vỏ, tách hạt
	Công
	5
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